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DANH SÁ CH CÁ C DOANH NGHIỆP ĐƯỢC PHÂ N BỔ HẠN NGẠCH 

NHẬP KHẨU GẠO NĂM 2022 

Danh sách các doanh nghiệp được phân bổ hạn ngạch nhập khẩu gạo năm 

2022 dựa trên kết quả đấu thầu (Allocation result of WTO Importation Tariff Rate 

Quota on a competitive basis) được Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt 

Nam tại Đài Bắc tổng hợp từ website của Ngân hàng Đài Loan (BOT).  

 

1. MiDisouth co., Ltd 

米迪南國際有限公司 

Add: 3 F., No. 37, Nanya E. Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 22055, Taiwan 

- Mã số doanh nghiệp: 85125136  

- Tel: +886.  2-8671-4888/0926727017 

- Email: sales@midisouth.com 

- https://midisouth.com/  

- Lượng hạn ngạch: 20 tấn 

2. ODD-GREAT INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED 

奇鴻國際貿易有限公司 

Add: 10F.-1, No. 716, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23552, 

Taiwan 

- Mã số doanh nghiệp: 53424392 

- Tel: +886.  2-22701796 

- Lượng hạn ngạch: 20 tấn 

3. LAFEZA INTERNATIONAL CO., LTD 

拉菲沙國際有限公司 

Add: 2 F., No. 181, Zhouzi St., Neihu Dist., Taipei City 11493, Taiwan 

- Mã số doanh nghiệp: 55719998 

- Tel: +886.  2- 23676838 

mailto:tw@moit.gov.vn
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- Lượng hạn ngạch: 50 tấn 

4. GREAT RIVER ENTERPRISES CO., LTD 

名川企業有限公司 

Add: 8 F., No. 13, Sec. 2, Beitou Rd., Beitou Dist., Taipei City 1126 

- Mã số doanh nghiệp: 31111500 

- Tel: +886.  2- 28945678, Fax :02-28945050 

- Lượng hạn ngạch: 216 tấn 

 

5. WAKKA TAIWAN, INC. 

台灣和華貿易有限公司 

Add: Rm. 4, 2 F., No. 2, Jian 8th Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23511, 

Taiwan 

- Mã số doanh nghiệp: 54303332 

- Tel: +886. 2-82280382 

- Lượng hạn ngạch: 53 tấn 

 

6. NORTH ISLAND MERCHANDISE CO., LTD. 

北岸有限公司 

Add: 7 F., No. 338, Sec. 3, Chongqing N. Rd., Datong Dist., Taipei City 10371 

- Mã số doanh nghiệp: 12700801 

- Tel: +886. 2-25979912 Fax :02-25979910 

- Lượng hạn ngạch: 20 tấn 
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7. CHIA CHANG FLOUR CORP. 

佳昌粉業有限公司 

Add: 1 F., No. 73, Huangpu St., Cianjhen Dist., Kaohsiung City 80649 

- Mã số doanh nghiệp: 53240562 

- Tel: +886.7-7137018 

- Lượng hạn ngạch: 110 tấn 

 

 

8. TAIWAN ZEN-NOH INTERNATIONAL CORPORATION 

台湾全農國際股份有限公司 

No. 2, Dehui St., Zhongshan Dist., Taipei City 10461, Taiwan 

- Mã số doanh nghiệp: 50765368 

- Tel: +886. 02-2592-2606 

- Lượng hạn ngạch: 20 tấn 

 

9. ASEAN VIP INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. 

億瓏貿易有限公司 

No. 366, Jianguo Rd., Bade Dist., Taoyuan City 33451, Taiwan 

-  Mã số doanh nghiệp: 54520014 

- Tel: +886.03-3659333 

- Fax: +886.03-3650592 

- Lượng hạn ngạch: 150 tấn 

No.  

 

366ianguo Rd., Bade Dist., Taoyuan City 33451, Taiwan 
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10. COSTCO PRESIDENT TAIWAN INC. 

好市多股份有限公司 

No. 656, Zhonghua 5th Rd., Cianjhen Dist., Kaohsiung City 80661, Taiwan   

- Mã số doanh nghiệp:96972798 

- Tel: +886.7-338-0006 

- Fax: +886.7-338-0025 

- Lượng hạn ngạch: 333 tấn 

 

11. TRUST RIVER TRADING CO., LTD. 

信川貿易有限公司 

8 F., No. 13, Sec. 2, Beitou Rd., Beitou Dist., Taipei City 11268, Taiwan 

- Mã số doanh nghiệp: 31127221 

- Tel: +886.2-28945678 

- Fax: +886.02-28945050 

- Lượng hạn ngạch: 86 tấn 

 

12. DING HSIUN SOUTHEAST ASIA INTERNATIONAL TRADE LTD. 

鼎勛國際有限公司 

 No. 7, Ln. 7, Suzhou 2nd St., Xinyi Vil., Zhongli Dist., Taoyuan City 32089, 

Taiwan  

- Mã số doanh nghiệp: 24623800 

- Tel: +886.3-4629105 

- Fax: +886.3-4629107 

- Lượng hạn ngạch: 20 tấn 
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13. Chang Hao Wholsale Co., LTD 

昌浩有限公司 

9F.-1, No. 46, Jinzhou St., Zhongshan Dist., Taipei City 10451, Taiwan 

- Mã số doanh nghiệp: 50892337 

- Tel: +886.3-4899232 

- Lượng hạn ngạch: 40 tấn 

 

 

14. JFC （TAIPEI） CO., LTD. 

台北捷福興亞細亞股份有限公司 

3 F., No. 139, Sec. 3, Chongqing N. Rd., Datong Dist., Taipei City 10362, 

Taiwan 

- Mã số doanh nghiệp: 42797253 

- Tel: +886.2-2591-2530 

- Lượng hạn ngạch: 173 tấn 

 

15. GU TONG FOOD INDUSTRY Co., LTD. 

谷統食品工業股份有限公司 

No. 7, Chenggong 1st St., Minxiong Township, Chiayi County 62150, Taiwan 

- Mã số doanh nghiệp: 66631605 

- Tel: +886.5-2219919 

- Fax: +886.5-2215571 

- Lượng hạn ngạch: 62 tấn 
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16. JIN CHAN AGRICULTURE SHOP 

錦昌商行 

1 F., No. 2, Ln. 98, Sec. 3, Dongmen Rd., Heping Vil., East Dist., Tainan City 

70157, Taiwan 

- Mã số doanh nghiệp:  10744162 

- Tel: +886.6-2688141 

- Fax: +886.6-2890789 

- Lượng hạn ngạch: 265 tấn 

 

17. PING-TUNG FOODS CORPORATION 

屏東農產股份有限公司 

No. 56, Xinsheng Rd., Wanluan Township, Pingtung County 92343, Taiwan   

- Mã số doanh nghiệp: 92702838 

- Tel: +886.8-7831133 

- Fax: +886. 8-7831075 

- Lượng hạn ngạch: 690 tấn 

 

18.  FENG YU FLOUR CORP. 

豐裕粉業有限公司 

No. 31, Ln. 17, Renxin Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City 81460, Taiwan 

- Mã số doanh nghiệp: 27696869 

- Tel: +886.7-3728635 

- Fax: +886.7-3748045 

- Lượng hạn ngạch: 110 tấn 
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19. CHUNGHOM TRADING CO., LTD. 

中鴻貿易有限公司 

12F.-3, No. 296, Sec. 4, Xinyi Rd., Da’an Dist., Taipei City 10679, Taiwan  

- Mã số doanh nghiệp: 25122607 

- Tel: +886. 2-27083033 

- Fax: +886. 2-27077393 

- Lượng hạn ngạch: 93 tấn 

 

 

20. KING CHAN RICE FLOUR CO. 

金昌糕粉工廠 

No. 2, Ln. 98, Sec. 3, Dongmen Rd., Heping Vil., East Dist., Tainan City 70157, 

Taiwan 

- Mã số doanh nghiệp: 69580340 

- Tel: +886. 6-2688141 

- Fax: +886.06-2890789 

- Lượng hạn ngạch: 265 tấn 

 

 

21. LUNGSHIN INTERNATIONAL CO., LTD 

龍心有限公司 

1 F., No. 11, Renhe St., Dazhu Vil., Luzhu Dist., Taoyuan City 33853, Taiwan  

- Mã số doanh nghiệp: 13070181 

- Tel: +886.3-3236703 

- Fax: +886.3-3235871 

- Lượng hạn ngạch: 1104 tấn 

mailto:tw@moit.gov.vn
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Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      

Email:tw@moit.gov.vn 
 
 

8 
 

22. ABD CO., LTD. 

爾邦得股份有限公司 

No. 26, Ln. 300, Dashe E. Rd., Ziguan Dist., Kaohsiung City 82648, Taiwan 

- Mã số doanh nghiệp: 28601567  

- Tel: +886. 7-6100058 

- Fax: +886. 7-6100100 

- Lượng hạn ngạch: 115 tấn 

 

23.  Sky Blue Wholesale Co., LTD. 

天藍實業有限公司 

9 F., No. 177, Sec. 2, Heping E. Rd., Da’an Dist., Taipei City 10664, Taiwan 

- Mã số doanh nghiệp: 50892322 

- Tel: +886.3-4899232 

- Fax:  

- Lượng hạn ngạch: 60 tấn 

 

 

24.  EAST LIN TRADING CO., LTD. 

東林貿易股份有限公司 

1 F., No. 13, Sanguang Rd., Sanxing Vil., Chaozhou Township, Pingtung County 

92048, Taiwan  

- Mã số doanh nghiệp: 16992462 

- Tel: +886.8-7773256 

- Fax:  

- Lượng hạn ngạch: 345 tấn 
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25. HAO FU CO., LTD. 

好富有限公司 

No. 68, Pizhou Rd., Pitou Township, Changhua County 52344, Taiwan 

- Mã số doanh nghiệp: 13109030 

- Tel: +886.2-28882038 

- Fax: +886.4-8920495 

- Lượng hạn ngạch: 200 tấn 

 

 

26. LUNGSIN INDUSTRY CO., LTD. 

龍心實業有限公司 

No. 52, Aly. 10, Ln. 236, Sec. 3, Hezun N. Rd., Zhongfu Vil., Luzhu Dist., Taoyuan 

City 338, Taiwan 

- Mã số doanh nghiệp: 28133184 

- Tel: +886.3-3135000 

- Fax: +886 .3-3132266 

- Lượng hạn ngạch: 2760 tấn 

 

 

27. LIFONG RICE HUSKING FACTORY 

鯉豐碾米工廠 

No. 41, Ln. 93, Sec. 5, Sanfeng Rd., Gongguan Vil., Houli Dist., Taichung City 

42156, Taiwan 

- Mã số doanh nghiệp: 49470400 

- Tel: +866.4-25590873 

- Fax: +886.4-25584196 

- Lượng hạn ngạch: 220 tấn 

mailto:tw@moit.gov.vn
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28. SONG AGRICULTURE TRADING COMPANY 

宏崧源貿易有限公司 

2 F., No. 28, Ln. 31, Shaoxing N. St., Zhongzheng Dist., Taipei City 10049, 

Taiwan 

- Mã số doanh nghiệp: 89928170 

- Tel: +886.2-85213636 

- Fax: +886. 2-85211536 

- Lượng hạn ngạch: 1046 tấn 

 

29. SAN TONG AGRICULTURE CO., LTD 

上統農產股份有限公司 

No. 5, Gongye W. Rd., Erzhen Vil., Guantian Dist., Tainan City 72048, Taiwan 

- Mã số doanh nghiệp: 85928509 

- Tel: +886 6-6986612 

- Fax: +886. 6-6990661 

- Lượng hạn ngạch: 530 tấn 

 

30. LUCKY CHAIN CO., LTD. 

福聚興業有限公司 

No. 60, Aly. 10, Ln. 236, Sec. 3, Hezun N. Rd., Zhongfu Vil., Luzhu Dist., Taoyuan 

City 338, Taiwan 

- Mã số doanh nghiệp: 86391370 

- Tel: +886. 3-3132000 

- Fax: +886.3-3131234 

- Lượng hạn ngạch: 2760 tấn 
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31.  YU YOUNG ENTERPRISE, LTD 

宇進實業股份有限公司 

2 F., No. 163, Fuying Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 24258, Taiwan 

- Mã số doanh nghiệp: 86499528 

- Tel:+886. 2-22962611 

- Fax: +886. 2-22962615 

- Lượng hạn ngạch: 369 tấn 

 

 

32. HWAI IANG INDUSTRIAL CO., LTD. 

淮揚實業有限公司 

No. 1-5, Xiaqiaotou, Hejian Vil., Xiaying Dist., Tainan City 73543, Taiwan 

- Mã số doanh nghiệp: 16952166 

- Tel:+886. 6-6899139 

- Fax: +886. 6-6792230 

- Lượng hạn ngạch: 176 tấn 

 

33. SHOW GO CO., LTD. 

葛來得股份有限公司 

No. 21, Ln. 86, Fude St., Yangmei Dist., Taoyuan City 32655, Taiwan 

- Mã số doanh nghiệp: 28448467 

- Tel:+886. 4-23553555 

- Fax: +886. 4-23551788 

- Lượng hạn ngạch: 115 tấn 
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34. UNION RICE CO., LTD. 

聯米企業股份有限公司 

No. 1, Ln. 36, Guangwu St., Shulin Dist., New Taipei City 23868, Taiwan 

- Mã số doanh nghiệp: 86213452 

- Tel:+886. 2-2688-2005 

- Fax: +886. 2-2688-3131 

- Lượng hạn ngạch: 600 tấn 

 

 

35. KK GRAIN COMPANY 

宏茂行 

1F.-1, No. 163, Sec. 2, Fuxing Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 24254, 

Taiwan 

- Mã số doanh nghiệp: 29366463 

- Tel:+886. 2-85217638 

- Fax:  

- Lượng hạn ngạch: 1398 tấn 

36. SO NATURAL CO., LTD. 

好天然股份有限公司 

2 F., No. 152, Sec. 2, Heping W. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10068, 

Taiwan 

- Mã số doanh nghiệp: 43870626 

- Tel:+886. 2-22993099 

- Fax: +886. 2-22993721 

- Lượng hạn ngạch: 115 tấn 

 

mailto:tw@moit.gov.vn
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